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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá  

trên địa bàn huyện năm 2024 

 

Căn cứ Kế hoạch số 144/KH-UBND  ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống tác hại 

của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2024; Kế hoạch số 

230/KH-KSBT ngày 08/4/2024 của Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh Triển 

khai các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh năm 2024 

Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt 

động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024 

với các nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật, phòng chống tác hại của thuốc lá; 

nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách, của cộng 

đồng về việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại những nơi công cộng, 

các cơ quan hành chính, các cơ sở y tế và các trường học, khu công cộng, dân cư 

trên địa bàn huyện. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của 

việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 

và các văn bản hướng dẫn. 

- 100% Lãnh đạo cơ quan và các đợn vi trực thuộc hiểu biết về quy định 

của Luật PCTH của thuốc lá. 

- 100% Cán bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc hiểu biết về tác hại của 

thuốc lá. 

- 100% Cán bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc hiểu biết về các bệnh do 

hút thuốc lá gây ra. 

- 98% Cán bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc hiểu biết về quy định của 

luật PCTH của thuốc lá. 

- 100% Lãnh đạo huyện và các ban, ngành, địa phương hiểu biết về quy 

định của Luật PCTH của thuốc lá. 

- 98% Người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá. 
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- 99% Người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra. 

- 65% Người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTH của 

thuốc lá. 

2.2. Mục tiêu 2. Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTH thuốc lá để tổ chức 

thực hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về 

PCTH thuốc lá, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH của 

thuốc lá.  

- 14 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định 

pháp luật về PCTH thuốc lá; 

- 95% Cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm 

quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà; 

- 14 trường mẫu giáo thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong 

khuôn viên trường học; 

- 02 trường tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong 

khuôn viên trường học; 

- 12 trường tiểu học và trung học cơ sở thực hiện nghiêm quy định cấm 

hút thuốc trong khuôn viên trường học; 

- 02 trung học cơ sở thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong 

khuôn viên trường học; 

- 02 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

trong khuôn viên trường học; 

- 01 trường phổ thông Dân tộc Nội trú thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc lá trong khuôn viên nhà trường; 

- 100% các trạm Y tế xã và bệnh viện đa khoa huyện có quy định về việc 

thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị; 

- 100% các trạm Y tế xã và bệnh viện đa khoa huyện thực thi nghiêm môi 

trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị; 

- 100% các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn huyện thực 

hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách; 

- 100% các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định 

cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà; 

- 100% Cơ quan và đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc tại nơi làm việc trong nhà. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích 

của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH của thuốc 

lá và các văn bản hướng dẫn. 

1.1. Truyền thông về tác hại của thuốc lá và phòng, chống tác hại của 

thuốc lá phù hợp với từng nhóm đối tượng  
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1.1.1. Truyền thông về Phòng chống tác hại của thuốc lá trên sóng 

truyền hình, sóng phát thanh của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện 

Nội dung: Tuyên truyền hoạt động PCTHTL, Luật PCTHTL; gương thực 

hiện tốt PCTHTL và các mô hình xây dựng môi trường không khói thuốc. 

Đối tượng, phạm vi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học 

sinh, sinh viên, cán bộ lãnh đạo và người dân trên địa bàn huyện. 

Phương thức thực hiện: Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trung tâm 

Truyền thông - Văn hóa huyện và các đơn vị liên quan để triển khai hoạt động. 

1.1.2. Truyền thông trên loa truyền thanh xã 

Nội dung: Các nội dung về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá và các văn bản liên quan, tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động, tiêu 

chí xây dựng nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học không khói thuốc, lợi ích của 

môi trường không khói thuốc ... 

Đối tượng, phạm vi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học 

sinh, sinh viên, cán bộ lãnh đạo và người dân. 

Phương thức thực hiện: Trung tâm Y tế huyện phối hợp với TYT, UBND 

xã thực hiện. 

Kết quả dự kiến:  

Phát 12 bài tuyên truyền về PCTH thuốc lá trên hệ thống loa phát thanh 

xã, 12 lần/tháng x 05 tháng/năm x 14 xã. Tổng số 840 lượt phát thanh 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 - 9/2024 

1.2. Tổ chức hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 

25 -31/5/2024  

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) 

và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5) nhằm nâng cao nhận thức của 

cộng đồng về tác hại của việc sử dụng thuốc lá đến sức khỏe, kinh tế, xã hội. 

2. Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTH thuốc lá để tổ chức thực hiện 

môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về PCTH 

thuốc lá, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi luật PCTH thuốc lá  

2.1. Xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ 

chức không khói thuốc lá; phát triển và nhân rộng các mô hình có hiệu quả 

2.1.1. Tập huấn về hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc tại 

trường học 

Nội dung: Tác hại của thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và các văn bản liên 

quan, hướng dẫn các bước xây dựng trường học không thuốc lá, nơi làm việc 

không thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá, cấm nhận tài trợ từ công ty sản xuất 

thuốc lá. 



4 

 

 

 

Đối tượng, phạm vi: Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên trong trường học 

Phương thức thực hiện: Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

(CDC) và  các đơn vị liên quan thực hiện. 

Báo cáo viên: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 

Thời gian: Dự kiến tháng 5 - 10/2024 

2.1.2. Tập huấn về hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc tại 

nơi làm việc  

Nội dung: Tác hại của thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và các văn bản liên 

quan, hướng dẫn xây dựng nơi làm việc không thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá, 

cấm nhận tài trợ từ công ty sản xuất thuốc lá. 

Đối tượng, phạm vi: Đại diện Lãnh đạo đơn vị, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động các cơ quan, đơn vị 

Phương thức thực hiện: Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

(CDC) và  các đơn vị liên quan thực hiện. 

Báo cáo viên: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 

Thời gian: Dự kiến tháng 6 - 12/2024 

2.1.3. Tập huấn về hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc tại 

Bệnh viện 

Nội dung: Tác hại của thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và các văn bản liên 

quan, hướng dẫn xây dựng bệnh viện không thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá, 

cấm nhận tài trợ từ công ty sản xuất thuốc lá. 

Đối tượng, phạm vi: Đại diện Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tại Bệnh viên. 

Phương thức thực hiện: Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

(CDC) và  các đơn vị liên quan thực hiện. 

Báo cáo viên: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 

Thời gian: Dự kiến tháng 6 - 12/2024 

2.2. Xây dựng, hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 

mạng lưới cộng tác viên làm công tác phòng, chống tác hại thuốc lá 

Tập huấn cho cán bộ tham gia hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá  

Nội dung: Tác hại của thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và các văn bản liên 

quan, các kỹ năng triển khai hoạt động PCTH thuốc lá. 

Đối tượng, phạm vi: Cán bộ làm công tác PCTH thuốc lá của các ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

Phương thức thực hiện: Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

(CDC) và  các đơn vị liên quan thực hiện. 
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Báo cáo viên: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La 

Thời gian: Dự kiến tháng 6 - 12/2024 

2.3. Xây dựng nội dung và tổ chức đưa giáo dục về tác hại và phòng, 

chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học 

Nội dung: Tập huấn cho giáo viên các trường về Tác hại của thuốc lá, 

Luật PCTH thuốc lá, đưa nội dung PCTH thuốc lá vào giảng dạy. 

Đối tượng, phạm vi: Giáo viên các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện 

Phương thức thực hiện: Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

(CDC) và  các đơn vị liên quan thực hiện. 

Báo cáo viên: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La. 

Thời gian: Dự kiến từ tháng  8 - 12/2024 

3. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện môi trường không khói thuốc 

Nội dung: 

- Thành lập Đoàn giám sát của UBND huyện phối hợp với TTYT làm 

nhiệm vụ giám sát, tổng hợp, đánh giá các hoạt động PCTHTL các đơn vị giám sát. 

Đối tượng, phạm vi: Các đơn vị cơ quan, bệnh viện, trường học, TYT trên 

địa bàn huyện. 

Phương thức thực hiện: UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan 

thực hiện hoạt động. 

Thời gian: Từ tháng 5 - 12/2024. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo chương trình Phòng, 

chống tác hại thuốc lá của huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho 

UBND huyện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động PCTH của 

thuốc lá. 

- Phát động và duy trì phong trào thi đua “Không hút thuốc lá tại bệnh 

viện, cơ sở khám chữa bệnh” trong toàn đơn vị. 

- Chỉ đạo các trạm Y tế thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc 

trong khuôn viên trạm Y tế theo đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập đoàn kiểm tra, giám 

sát liên ngành về PCTH của thuốc lá. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ quan, đơn vị, 

ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 

tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của 

Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 
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2. Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên 

- Thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá 

tại đơn vị. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của 

thuốc lá trong bệnh viện. 

- Xây dựng môi trường bệnh viện không thuốc lá; Phát động và duy trì 

thường xuyên phong trào thi đua không hút thuốc lá trong các khoa/phòng; Các 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện ký cam kết không hút 

thuốc trong bệnh viện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà bệnh nhân về 

tác hại của thuốc lá, Luật PCTH của thuốc lá, tư vấn, hướng dẫn cai nghiện 

thuốc lá, không hút thuốc lá tại nơi quy định cấm hút thuốc… 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai các hoạt động 

phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Bệnh viện. 

3. Phòng Tài chính 

Cân đối, bảo đảm nguồn kinh phí và các nguồn lực cần thiết cho các hoạt 

động PCTH của thuốc lá.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế và các ngành liên quan tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của thuốc lá 

nhằm thay đổi hành vi hút thuốc lá; các quy định của Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm, các quy định về xử phạt vi phạm trong 

phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cộng đồng. 

- Xây dựng kế hoạch phát sóng và dành thời lượng phù hợp để phát sóng, 

đưa tin bài nhằm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không 

khói thuốc, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản liên quan. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 

thuốc lá, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản liên quan. 

- Hướng dẫn triển khai mô hình điểm “Điểm du lịch không khói thuốc” và 

“Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc”. 

- Chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện 

nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nhà hàng, khách sạn theo quy định của Luật 

PCTH của thuốc lá. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại 

thuốc lá, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 

- Chỉ đạo cán bộ, viên chức trong ngành chấp hành nghiêm các quy định 

của pháp luật về PCTH của thuốc lá. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
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- Phối hợp với Trung tâm Y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các 

văn bản hướng dẫn cho các đối tượng học sinh và cán bộ, giáo viên tại các đơn 

vị trường học trên địa bàn huyện; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trường học và các đơn vị trực 

thuộc thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên cơ sở 

giáo dục theo đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá. 

7. Công an huyện 

- Tăng cường PCTH của thuốc lá trong toàn đơn vị; phối hợp với Đội 

quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phòng chống buôn 

lậu thuốc lá trên địa bàn; tham gia xử phạt các hành vi vi phạm quy định  về 

PCTH của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá 

và các văn bản liên quan. 

8. Đội Quản lý thị trường Khu vực Mộc Châu - Vân Hồ 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm như: buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, vi phạm về bán sản phẩm 

thuốc lá, vi phạm các quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe, dán tem và 

các hành vi, vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Tăng cường hoạt động PCTH của thuốc lá trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan, đơn vị tham gia công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá. 

10. Đề nghị Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động huyện 

- Tích cực vận động các thành viên, hội viên tham gia tích cực vào cuộc 

vận động PCTH của thuốc lá; thực hiện không hút thuốc tại nơi làm việc và nơi 

công cộng theo quy định hiện hành; 

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong công tác truyền thông, vận 

động, kiểm tra, giám sát hoạt động PCTH của thuốc lá. 

11. Ủy ban nhân dân các xã 

- Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Phòng, chống tác hại 

thuốc lá của xã. 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch PCTH của thuốc lá năm 2024, đưa nội 

dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm của Ủy ban nhân dân xã; 

bố trí nguồn lực, ngân sách hằng năm đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống 

tác hại của thuốc lá tại địa phương; triển khai thực hiện nghiêm Luật PCTH của 

thuốc lá và các văn bản liên quan tại đơn vị; đưa và thực hiện nghiêm tiêu chí 

“Không hút thuốc lá” trong việc đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua cuối 

năm của cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại đơn vị. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, gửi báo cáo định kỳ trước ngày 31/12 
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hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi UBND huyện hoặc Sở Y tế yêu cầu. Báo 

cáo gửi (qua Trung tâm Y tế huyện) tổng hợp./. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Nguồn hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế 

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của 

thuốc lá trên địa bàn huyện năm 2024. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như thực hiện; 

- Sở Y tế; 

- TTKSBT tỉnh; 

- Thường trực huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Vũ Thanh Hải 
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